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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MY, TỈNH GIA LAI 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đại Dương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà: Vũ Thị Hà – Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 thị trấn KD. 

          Bà: Đinh Thị Lệ - Công chức Hội liên hiệp phụ nữ huyện MY 

- Thƣ ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

MY, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện MY, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 29/9/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân huyện MY, tỉnh Gia Lai xét xử sơ 

thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số: 32/2023/TLST-HS, ngày 30 tháng 8 năm 2023 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 

năm 2023 đối với bị cáo: 

Văn Viết V (Tên gọi khác: Không)  

   Sinh ngày: 20/02/1981 tại huyện PhV, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 - Nơi ĐKHKTT: Thôn PhV, xã IB, huyện CP, tỉnh Gia Lai 

- Chỗ ở: Thôn PhV, xã IB, huyện ChP, tỉnh Gia Lai 

   Nghề nghiệp: Làm nông; Học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông Văn L (Đã chết) và bà La Thị S – Sinh năm: 1962; 

Trú tại: Xã IB, huyện ChP, tỉnh Gia Lai. Gia đình c  06 anh em, bị cáo là con thứ 01 

trong gia đình. Bị cáo c  vợ là Nguyễn Thị T (Đã ly hôn)  và 02 người con, lớn nhất 

sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2005. 

Tiền án; Tiền sự: Không.  

Bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện MY, tỉnh Gia Lai tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 16/3/2023 đến nay (C  mặt).  

+ Ngƣời bị hại: Phạm Thị Ngọc Nh – Sinh ngày: 27/11/2010 

          Trú tại: Làng H, xã ĐDj, huyện MY, tỉnh Gia Lai (C  mặt)  
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- Người đại diện theo pháp luật cho bị hại Phạm Thị Ngọc Nh: Bà Lê Thị L – 

Sinh năm: 1981 (Mẹ ruột bị hại)  

Trú tại: Làng H, xã ĐDj, huyện MY, tỉnh Gia Lai (C  mặt).  

- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại Phạm Thị Ngọc Nh: Bà 

Trang Thị Thùy Dương – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Gia Lai (C  mặt).  

- Người bào chữa cho bị cáo Văn Viết V: Ông Huỳnh Văn Kiên – Trợ 

giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai (Có 

mặt).  

- Người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà La Thị S – Sinh năm: 1962 

Trú tại: Thôn PhV, xã IB, huyện ChP, tỉnh Gia Lai (C  mặt).   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 12/3/2023 Văn Viết V đ n xe khách từ nhà ở 

huyện ChP đến nhà người yêu của V là chị Hoàng Thị A tại làng H, xã ĐDj, huyện 

MY, tỉnh Gia Lai chơi và ở lại nhà của chị A. Khoảng 13 giờ 00 ngày 13/3/2023 

chị A nhờ V dán keo các lỗ thủng trên mái tôn rồi chị A điều khiển xe máy đi làm, 

đến khoảng 15 giờ cùng ngày, V sang nhà chị Lê Thị L ở sát nhà chị A mượn 

thang sắt về trèo lên mái tôn dán keo. Khi sang V đi từ cổng vào cửa bên hông nhà, 

không thấy ai nên V gọi “Anh Th ơi” (Th là chồng của chị L) thì cháu Phạm Thị 

Ngọc Nh (Sinh năm 2010, là con gái của chị L) chạy ra n i “Không có ba ở nhà”, 

V bước lên thềm định đi vào nhà thì cháu Nh dang hai tay ngăn lại, Nh ôm chân V 

nên V hất chân ra thì cháu Nh ngã ngửa xuống nền nhà, lúc này V nhìn thấy áo 

cháu Nh bị tuột hở lộ nửa ngực, V nảy sinh ý định dâm ô cháu Nh nên kéo tay 

cháu Nh lại kệ tủ sách ngay cạnh cửa, đẩy cháu Nh dựa lưng vào tủ sách và lấy tay 

phải sờ bộ phận sinh dục (âm hộ) của cháu Nh ở phía ngoài quần dài được khoảng 

01 phút, sau đ  V thả cháu Nh ra rồi đi ra phía sau chuồng dê vác thang sắt về làm. 

 Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, V vác thang sắt sang trả thì nhìn thấy cháu 

Nh đang giặt và phơi đồ tại nhà tắm nên V tiếp tục dâm ô với cháu Nh, V đến dắt 

tay cháu Nh đi vào đường đi phía trong nhà, đẩy cháu Nh dựa lưng vào tường, tay 

phải thò vào phía trong quần dài, ngoài quần l t sờ bộ phận sinh dục (âm hộ) của 

cháu Nh, dùng đầu ng n tay trỏ m c nhẹ vào rãnh âm vật của cháu Nh được 

khoảng 01 phút thì V bỏ cháu Nh ra và đi về nhà chị A. Đến sáng ngày hôm sau V 

bắt xe khách đi về huyện ChP. Ngày 15/3/2023 khi chị L chở cháu Nh đi học về 

thấy con c  biểu hiện mệt mỏi nên gặng hỏi thì cháu Nh kể lại sự việc bị Văn Viết 

V xâm hại vào chiều ngày 13/3/2023, sau đ  chị L viết đơn tố cáo V với Cơ quan 
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Công an. Đến ngày 16/3/2023, biết vụ việc đã bị Công an phát hiện nên V đến Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY đầu thú và khai nhận hành vi như đã 

nêu trên.  

 * Vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện 

MY thu giữ:  

 - 01 (một) chiếu c i màu nâu, một mặt chiếu c  hoa văn màu đỏ-xanh lá 

cây-vàng 

 - 01 (một) quần Jean trẻ em màu xanh dương;  

 - 01 (một) áo thun màu đỏ c  viền ren màu đen ở cổ và hai cánh tay;  

 - 01 (một) quần l t thun màu xanh đậm. 

 Tại Kết luận giám định xâm hại tình dục ở trẻ em số 143/KLTDTE-TTPY 

ngày 17/3/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai, kết luận cháu Phạm Thị Ngọc 

Nh: Màng trinh hình m ng ngựa, giãn rộng, rách cũ vị trí 06 giờ, không c  điểm 

sung huyết, không c  điểm xuất huyết; Không tìm thấy tinh trùng trong dịch âm 

đạo; Chưa c  dấu hiệu mang thai; Toàn thân không c  dấu vết thương tích gì. 

 Tại Kết luận giám định số 344/KL-KTHS ngày 11/4/2023 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai kết luận các đồ vật gửi giám định gồm:Quần 

Jean màu xanh, kích thước (35x78)cm; áo thun màu đỏ c  viền ren màu đen ở cổ 

và hai cánh tay, kích thước (50x60)cm; quần l t màu xanh, kích thước (18x32)cm 

không phát hiện xác tinh trùng người. 

 Tại bản Cáo trạng số 14/CT-VKS, ngày 28 tháng 8 năm 2023, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Văn Viết V về tội 

“Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo điểm b khoản 2 Điều 146 của Bộ luật hình 

sự.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Văn 

Viết V về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.  

 Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 146 ; Điều 38; Điểm b,s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Văn Viết V mức án từ 42  đến 

48 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đầu thú (Ngày 16/3/2023).  

Về xử lý vật chứng: 01 (một) chiếu c i màu nâu, một mặt chiếu c  hoa văn 

màu đỏ-xanh lá cây-vàng, 01 (một) quần Jean trẻ em màu xanh dương, 01 (một) áo 

thun màu đỏ c  viền ren màu đen ở cổ và hai cánh tay, 01 (một) quần l t thun màu 

xanh đậm Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang đã trả lại cho chủ 

sở hữu là đúng theo quy định của pháp luật 

+ Ý kiến của bị cáo: Thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

Cáo trạng là đúng và xin giảm nhẹ hình phạt.  

+ Ý kiến của bị hại và đại diện theo pháp luật cho bị hại Phạm Thị Ngọc Nh: 

Đề nghị xử bị cáo theo quy định của pháp luật.  
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 + Ý kiến của Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại Phạm Thị 

Ngọc Nh: Cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa 

chung. 

 + Ý kiến của Người bào chữa cho bị cáo Văn Viết V: Bị cáo c  nhiều tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự nên đề 

nghị xử phạt bị cáo ở mức thấp nhất của khung hình phạt.  

                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra: Điều tra viên 

Công an huyện MY, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện MY, tỉnh Gia 

Lai. Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị 

cáo và những người tham gia tố tụng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

các đương sự trong vụ án không c  ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được thực hiện 

đều hợp pháp.  

[2] Xét hành vi bị truy tố của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn 

khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã nêu. Lời khai của 

bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người đại diện theo pháp luật của bị 

hại, người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các tài liệu chứng cứ c  

tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, c  đủ cơ sở xác định: 

Khoảng 15 giờ 00 ngày 13/3/2023 Văn Viết V sang nhà chị Lê Thị L ở sát 

nhà chị A mượn thang sắt về trèo lên mái tôn dán keo. Khi sang không thấy ai nên 

Vinh gọi anh Th chồng của chị L thì cháu Phạm Thị Ngọc Nh ra nói “Không có ba 

ở nhà”, V bước lên thềm định đi vào nhà thì Nh dang hai tay ngăn lại, Nh ôm chân 

V nên V hất chân ra thì cháu Nh ngã ngửa xuống nền nhà, lúc này V nhìn thấy áo 

Nh bị tuột hở lộ nửa ngực nên V kéo tay cháu Nh lại kệ tủ sách ngay cạnh cửa, đẩy 

cháu Nh dựa lưng vào tủ sách và lấy tay phải sờ bộ phận sinh dục (âm hộ) của 

cháu Nh ở phía ngoài quần dài được khoảng 01 phút, sau đ  V bỏ cháu Nh ra rồi đi 

ra phía sau chuồng dê vác thang sắt về làm. 

 Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, V vác thang sắt sang trả thì nhìn thấy cháu 

Nh đang giặt và phơi đồ tại nhà tắm nên V tiếp tục dâm ô với cháu Nh, V đến dắt 

tay cháu Nh đi vào đường đi phía trong nhà, đẩy cháu Nh dựa lưng vào tường, tay 

phải thò vào phía trong quần dài, ngoài quần l t sờ soạn bộ phận sinh dục (âm hộ) 

của cháu Nh, dùng đầu ng n tay trỏ m c nhẹ vào rãnh âm vật của cháu Nh được 

khoảng 01 phút thì V bỏ cháu Nh ra và đi về nhà chị A. Do đ , Viện kiểm sát nhân 
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dân huyện MY truy tố Văn Viết V về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”  theo 

điểm b khoản 2 Điều 146 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng 

pháp luật. 

[3] Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự 

 [4] Các t nh tiết gi m nh  trách nhiệm h nh sự: Sau khi phạm tội bị cáo 

đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động gia đình bồi thường 

10.000.000 đồng cho người bị hại. Gia đình bị cáo c  hoàn cảnh kh  khăn, bị cáo 

là lao động chính. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự cần được áp dụng giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo.   

[5] Về h nh phạt: Xét bị cáo 02 lần dùng tay phải sờ bộ phận sinh dục (âm 

hộ), dùng đầu ng n tay trỏ m c nhẹ vào rãnh âm vật của cháu Nh được 12 năm 03 

tháng 14 ngày tuổi là đã xâm hại đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, 

danh dự và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của người dưới 16 tuổi. Hành 

vi đ  của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại 

địa phương, nên phải lên cho bị cáo một hình phạt tương xứng với hành vi phạm 

tội đã gây ra, cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian dài để cải tạo, giáo dục 

và phòng ngừa chung.  

   [6] Về xử lý vật chứng:  Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Mang Yang đã trả lại  01 (một) chiếu c i màu nâu, một mặt chiếu c  hoa 

văn màu đỏ-xanh lá cây-vàng, 01 (một) quần Jean trẻ em màu xanh dương, 01 

(một) áo thun màu đỏ c  viền ren màu đen ở cổ và hai cánh tay, 01 (một) quần l t 

thun màu xanh đậm cho chủ sở hữu là đúng quy định của pháp luật.  

     [7] Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp cho bị hại và bị cáo 

thỏa thuận bồi thường 50.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường 10.000.000 đồng, số 

tiền còn phải bồi thường là 40.000.000 đồng nên được ghi nhận.    

     [8] Về án phí: Bị cáo c  hoàn cảnh kh  khăn, là hộ cận nghèo và c  đơn 

xin miễn án phí nên được xét miễn án phí cho bị cáo. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tội danh: Tuyên bố bị cáoVăn Viết V phạm tội “Dâm ô đối với người 

dưới 16”  

2. Về h nh phạt:  p dụng điểm b khoản 2 Điều 146 ; Điều 38; Điểm b,s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt Bị cáo cáoVăn Viết V 48 (Bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo đầu thú ( Ngày 16/3/2023 ).  

3. Về trách nhiệm dân sự:  p dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, 

585 và 592 của Bộ luật Dân sự: 

Buộc bị cáo Văn Viết V tiếp tục bồi thường cho bị hại Phạm Thị Ngọc Nh 

số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp Cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

4. Án phí: Căn cứ Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm đ,  

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội: Miễn án phí hình sự, dân sự sơ thẩm cho bị cáo Văn 

Viết V. 

5. Thời hạn kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày 

tuyên án ( Ngày 29/9/ 2023), Bị cáo, Bị hại, Người đại diện hợp pháp cho bị hại,  

Người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan c  quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân 

dân tỉnh Gia Lai xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.  

Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                        

- TAND tỉnh Gia Lai;                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa                                         

- VKSND huyện Mang Yang; 

- Công an huyện Mang Yang; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Chi cục thi hành án huyện  

Mang Yang (Khi án c  hiệu lực) 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                         

 

                                                                                                    Trần Đại Dƣơng 


